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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

                

 

       CỘ    ÒA XÃ  ỘI C Ủ    ĨA VIỆ   AM 

           ộc lập -  ự do -  ạnh phúc 

      

Bản án số: 45/2018/DS-PT 

Ngày: 06/02/2018 
V/v tranh chấp    chu  n nh  n    

         qu  n s  d n   ất         

 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ    ÒA XÃ  ỘI C Ủ    ĨA VIỆ   AM 

 

                              ÒA                            

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Bà N u ễn Thị Vĩnh; 

 n   u nh Thanh Tấn; 

 n     Thành T n  

  - Thư ký phiên tòa: Bà    Thị       n  - Th  ký Tòa án, Tòa án nh n 

d n t nh   n  Tháp  

-   i  i n  i n  i m   t nh n   n t nh  ồng Th p tham gia phiên tòa: 

Bà N u ễn N  c Tran  -      sát v  n. 

Trong các ngày 25/01/2017 và ngày 06 tháng 02 nă  2018 t   tr  s  Tòa án 

nh n d n t nh   n  Tháp   t    ph c th   c n  kha  v  án th   ý số: 

232/2017/TLPT-DS ngày 15 tháng 11 nă  2017 v  v ệc tranh chấp d n s    p 

  n  chu  n nh  n  qu  n s  d n   ất;  ò      tà  sản  

Do bản án d n s  s  th   số: 60/2017/DS-ST ngày 18 tháng 9 nă  2017 

của Tòa án nh n d n thành phố C bị khán  cáo. 

Theo Qu ết  ịnh   a v  án ra   t    ph c th   số 384/2017/Q -PT ngày 

26 tháng 12 nă  2017,   ữa các    n  s : 

- Nguyên đơn:      n  h  M nh  , s nh nă  1961;  

HKTT: t  9, ấp 1,       Tr, thành phố  , t nh   n  Tháp  

  ện  an  s nh sốn : Nhà tr  Thanh  , số 155/19    n  N u ễn Thị  1, 

ph  n   òa Th, thành phố  , t nh   n  Tháp  

                   

- Bị đơn:      n  h      M, s nh nă  1984;  
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                       n V n C1, s nh nă  1976;  

  n   ịa ch : t  9, ấp 1,       Tr, thành phố  , t nh   n  Tháp  

           Ng  i đ i  i n ủy quy n của  ị đơn Nguy n Thị  im    à N u ễn Văn  1 

– s nh nă  1976 theo văn bản ủ  qu  n n à  30/10/2016  

- Ng  i có quy n lợi, nghĩa vụ liên quan:  

  N u ễn  ữu T, s nh nă  1981; 

 ịa ch : t  9, ấp 1,       Tr, thành phố  , t nh   n  Tháp  

          Ng  i đ i  i n ủy quy n của ng  i liên quan Nguy n   u T l     Nguy n 

Thị  inh N – s nh nă  1961;  ịa ch : t  9, ấp 1,       Tr, thành phố  , t nh   n  

Tháp theo văn bản ủ  qu  n n à  23/01/2018  

 

  N u ễn Trun    – s nh n à  02/4/2007; 

Ng  i đ i  i n th o pháp lu t N u ễn Văn  1 – s nh nă  1976;  

  n   ịa ch : t  9, ấp 1,       Tr, thành phố  , t nh   n  Tháp  

     ban nh n d n thành phố C;     d ện  n   han Văn T1 –  hủ tịch    

ban nh n d n thành phố C, t nh   n  Tháp  

- N     khán  cáo: Bà N u ễn Thị   nh N  à n u  n   n   

 ỘI  U   VỤ    

* N u  n   n N u ễn Thị   nh N   n  th    à     d ện ủ  qu  n của n     

   n quan N u ễn  ữu T tr nh bà :  

 Nă  2015 bà N c  th a thu n chu  n nh  n  cho con  á  và con r   à 

N u ễn Thị      , N u ễn Văn  1 d ện t ch  ất 76,5 
2
 thu c th a 115, t  bản 

   số 03 và 01 căn nhà   n    n tr n  ất t a   c t   khu d n c        Tr, thành phố 

C;   á chu  n nh  n   à 600 000 000  n        ả  t  n thuế tr  c b  san  t n 

n n chị  , anh  1 n   v   bà N  h  tr n h p   n  chu  n nh  n   à 

150 000 000  n , ph n còn     450 000 000  n  chị  , anh  1 s    a sau kh  v  

nhà  V   à    con n n bà N   n  ý  

 au kh  h p   n     c ký kết t   Văn phòn  c n  ch n  hu ện C, chị   ch  

trả cho bà N 150 000 000  n , số t  n còn     450 000 000  n  chị  , anh  1 

kh n  trả  Na  bà N   u c u chị  , anh  1: 

  Trả số t  n chu  n nh  n  nhà,  ất còn th ếu  à 450 000 000  n ; Nếu chị 

M, anh C1 kh n    n  ý trả t  n th    u c u hủ  h p   n  chu  n nh  n  qu  n 

s  d n   ất   p n à  27/8/2015   ữa bà N, anh N u ễn  ữu T và chị  , anh C1; 

bà N   n  ý trả     anh  1, chị   150 000 000  n     nh n  

    ện căn nhà  an  tranh chấp ch a    c cấp qu  n s  hữu cho n     nào; 

ph n  á  che ph a sau căn nhà tr n  ất chu  n nh  n   à n   n oà  d ện t ch  ất 

chu  n nh  n    ữa các b n bà N kh n  c    u c u     
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    u c u anh  1, chị   trả các v t d n   à tà  sản nh  tủ, bàn     theo b  n 

bản  e    t th    ịnh n à  08/3/2017 của Tòa án thành phố C. 

 nh N u ễn  ữu T   ao toàn b  qu  n   u c u cho bà N  à kh n  c    u 

c u ha  ý k ến    khác  

 

  Bị   n N u ễn Văn  1   n  th    à     d ện ủ  qu  n của N u ễn Thị 

     ,     d ện theo pháp  u t của N u ễn Trun    tr nh bà : 

Anh C1 th a nh n anh và chị   c  chu  n nh  n  của bà N, anh T d ện t ch 

 ất 76,5 
2
 thu c th a 115, t  bản    số 03 và 01 căn nhà   n    n tr n  ất t a   c 

t   khu d n c        Tr, thành phố C nh  bà N tr nh bà ,   á chu  n nh  n   à 

150 000 000  n , v  ch n  anh    trả t  n  on  cho bà N và ha  b n     à  h p 

  n  t   Văn phòn  c n  ch n  hu ện C, h ện v  ch n  anh    nh n nhà,  ất s  

d n     c h n 01 nă   N oà  số t  n chu  n nh  n  150 000 000  n    ữa v  

ch n  anh kh n  c  th a thu n nào khác v   bà N  

 

Na  anh kh n    n  ý trả t  n 450 000 000  n  theo   u c u bà N; kh n  

  n  ý hủ  h p   n  c n  nh  v ệc bà N   u c u bà trả     t  n   h n    n  ý trả 

    các v t d n  tủ, bàn      theo   u c u bà N   

 h  nh n nhà  ất s  d n  anh c      th   ph n  á  che   ph a sau   h n 

 á  che nà  nếu Tòa c  hủ  h p   n  bu c v  ch n  anh trả  ất, nhà anh c n  

kh n    u c u d  d  , kh n    u c u bà N trả   á trị s  d n  ho c b   th  n     

khác   

 

  N     c  qu  n    , n hĩa v     n quan:    ban nh n d n thành phố C – 

    d ện  n  N u ễn Văn T1 c  văn bản kh n  ý k ến  à thốn  nhất th c h ện bản 

án c  h ệu   c của Tòa án  

  Bản án d n s  s  th   số: 60/2017/   T n à  18/9/2017 của Tòa án 

thành phố C    qu ết  ịnh: 

 -  h n  chấp nh n   u c u của n u  n   n v  v ệc   u c u trả t ếp số t  n 

chu  n nh  n   ất còn th ếu và hủ    ấ  ch n  nh n qu  n s  d n   ất  

 hấp nh n 01 ph n   u c u  ò      tà  sản của bà N  

 hị  , anh  1 c  n hĩa v  trả cho bà N các tà  sản    : 01     n  n ủ 

n an  1,2    02 ; 01 T v  21  nch h ệu     

   m  iên   n   m   t thẩm định ng y             

 h  ph   e    t th    ịnh,  ịnh   á   à 900 000  n  bà N chịu, bà N    n p 

và ch   on   

-  n ph :   

Bà N phả  chịu 11 150 000  n  t  n án ph  d n s  s  th   nh n     c tr  

vào t  n t    n  án ph     n p theo b  n  a  số 08058 n à  04/11/2016 và 
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300 000  n  theo b  n  a  thu t    n  án ph  số 08451 n à  08/5/2017 của  h  

c c th  hành án d n s  thành phố C; bà N còn phả  n p t ếp số t  n 5 350 000  n   

 hị  , anh  1 phả  chịu 300 000  n  t  n án ph  d n s  s  th    

  

Ngoài ra, bản án còn tu  n qu  n khán  cáo của các    n  s  và qu  n   u 

c u th  hành án. 

 

- N à  22/9/2017 n u  n   n N u ễn Thị   nh N khán  cáo   u c u  e  

  t     v  án theo thủ t c ph c th  ;   u c u anh  1, chị   trả cho bà 

450 000 000  n ; nếu chị  , anh  1 kh n  trả t  n th    u c u hủ  h p   n  

chu  n nh  n  qu  n s  d n   ất   p n à  27/8/2015   ữa bà N, anh T và chị  , 

anh C1; bà N   n  ý trả     anh  1, chị   150 000 000  n     nh n và   u c u 

anh C1, chị   trả     nhà  ất d ện t ch 76,5 
2
 thu c th a 115, t  bản    số 03 t a 

  c       Tr, thành phố C    u c u anh  1, chị   trả các v t d n   à tà  sản nh  

tủ, bàn     theo b  n bản  e    t th    ịnh n à  08/3/2017 của Tòa án thành 

phố C. 

- T   ph  n tòa ph c th  :  

  Bà N u ễn Thị   nh N r t   t ph n   u c u kh   k ện và   t ph n   u 

c u khán  cáo  ố  v     u c u hủ  h p   n  chu  n nh  n  qu  n s  d n   ất và 

trả     150 000 000  n ; tha        u c u kh   k ện,   u c u khán  cáo:   u c u 

anh C1, chị   trả t  n chu  n nh  n  qu  n s  d n   ất, nhà; c  th    u c u anh 

C1, chị   t ếp t c trả cho bà số t  n 121 728 000  n ; kh n    u c u t nh      

 ố  v   các tà  sản nh  tủ, bàn      theo b  n bản  e    t th    ịnh n à  

08/3/2017 của Tòa án thành phố C bà   u c u anh  1, chị   trả b n    á trị  à 

10 000 000  n   

 

-     d ện V ện      sát nh n d n T nh phát b  u ý k ến: 

V  tố t n : N     t ến hành tố t n  và n     tha    a tố t n     th c h ện 

  n  qu   ịnh của B   u t tố t n  d n s  tron  quá tr nh   ả  qu ết v  án và t   

ph  n tòa ph c th    V  n   dun :    n hị s a bản án s  th  , chấp nh n   u c u 

khán  cáo của bà N, c n  nh n th a thu n   ữa bà N – anh C1 t   ph  n tòa, anh 

C1, chị   trả cho bà N t  n chu  n nh  n  qu  n s  d n   ất, nhà 

121 728 000  n  và   á trị các tà  sản  à các v t d n  nh  tủ,  hế        theo b  n 

bản  e    t th    ịnh t   ch  n à  08/3/2017  à 10 000 000  n   

 

  au kh  n h  n c u các tà    ệu, ch n  c  c  tron  h  s ,    c k    tra t   

ph  n tòa, căn c  vào kết quả tranh  u n t   ph  n tòa,     phát b  u của      

sát viên; 

  Ậ   Ị   CỦA  ÒA ÁN: 
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[1] V  tố t n : T   ph  n tòa ph c th   n à  25/01/2018 n u  n   n bà 

N u ễn Thị   nh N c    u c u n     bảo vệ qu  n và      ch h p pháp cho bà và 

 u t s  N u ễn  oàn    – Văn phòn   u t s   oàn    c    t, nh n  ph  n tòa 

n à  06/02/2018  u t s    v n    t, bà N   n  ý v ệc v n    t của  u t s  n n 

Tòa   t    v n    t  u t s  N u ễn  oàn      

 [2]   t bà N u ễn Thị   nh N khán  cáo   u c u anh  1, chị   trả t  n 

chu  n nh  n  qu  n s  d n   ất, nhà còn      à 450 000 000  n  và các v t d n  

 à tủ, bàn,  hế       theo b  n bản  e    t th    ịnh của Tòa án n à  08/3/2017  

Tu  nh  n, t   ph  n tòa bà N tha        u c u ch    u c u anh  1, chị   t ếp t c 

trả cho bà số t  n 121 728 000  n   

  t thấ , d ện t ch  ất 76,5 
2
 thu c th a 115, t  bản    số 03 t a   c t      

   Tr, thành phố C h ện do N u ễn Văn  1, N u ễn Thị         n  t n qu  n 

s  d n  c  n u n  ốc  à của bà N u ễn Thị   nh N và anh N u ễn  ữu T  Theo 

bà N, bà chu  n nh  n  d ện t ch  ất 76,5 
2
 thu c th a 115, t  bản    số 03 và 

căn nhà   n    n tr n  ất cho anh  1, chị   th a thu n   á chu  n nh  n   à 

600 000 000  n , anh  1, chị      trả 150 000 000  n  n a  kh  ký h p   n , 

ph n còn     h n sau kh  ký h p   n  v  nhà s  trả   nh  1, chị   kh n  th a 

nh n c  th a thu n   á chu  n nh  n   ất, nhà tr n   á 600 000 000  n  nh n  

bà N kh n  c  ch n  c  ch n    nh n n kh n  chấp nh n   u c u nà  của bà N   

 ăn c  h p   n  n à  27/8/2015 th  h ện bà N, anh T chu  n nh  n  cho 

anh C1, chị   d ện t ch  ất 76,5 
2
   á chu  n nh  n  150 000 000  n   à kh n  

chu  n nh  n  căn nhà   n    n v    ất, nh n  cả bà N, anh  1   u  ác  ịnh ha  

b n chu  n nh  n  cả  ất và nhà   o v  , na  bà N   u c u anh  1, chị   t ếp 

t c trả t  n  ua nhà  à c  căn c  chấp nh n  

Tu  nh  n, bà N cho r n  anh  1, chị   ch    ao 150 000 000  n , ph n 

còn     450 000 000  n    u c u trả nh n  kh n  c  căn c  ch n    nh v ệc th a 

thu n   á chu  n nh  n  qu  n s  d n   ất, nhà  à 600 000 000  n    

[3] T   ph  n tòa ph c th   bà N r t   t ph n   u c u kh   k ện, kh n    u 

c u hủ  h p   n  chu  n nh  n  qu  n s  d n   ất n à  27/8/2015   ữa bà N, 

anh T và chị  , anh  1 và bà trả     150 000 000  n     t   u c u nà  của bà N 

   c anh  1   n  ý n n Tòa chấp nh n   nh ch    t ph n   u c u nà  của bà N  

  n  t   ph  n tòa bà N tha        u c u khán  cáo, kh n    u c u hủ  h p 

  n  chu  n nh  n  qu  n s  d n   ất n à  27/8/2015   ữa bà N, anh T v   anh 

C1, chị    ố  v   th a  ất 115, t  bản    số 3, d ện t ch  à 76,5 
2
 h ện anh  1,   

  n  t n qu  n s   d n   ất, kh n    u c u trả 450 000 000  n   à ch    u c u 

anh C1, chị   trả cho bà 121 728 000  n  tron  số t  n còn     theo kết quả  ịnh 

  á tà  sản n à  13/4/2017 của       n   ịnh   á Tòa án thành phố C   p và   á trị 

các tà  sản  à bàn,  hế        h ện anh  1 còn  an  quản  ý  à 10 000 000  n    
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[4]  ăn c  b  n bản  ịnh   á tà  sản n à  13/4/2017       n   ịnh   á của 

Tòa án thành phố C th  h ện th a  ất 115, t  bản    số 3 c    á 1 920 000  n / 
2
 

x 76,5m
2
   146 880 000  n ; 01 căn nhà ch nh tr n  ất c    á 2 719 360  n / 

2
   

   á trị còn     60     1 631 616  n / 
2
 x 76,5m

2
   124 818 624  n   

T n    á trị  ất, nhà 146 880 000  n    124 818 624  n    

271 698 624  n  – 150 000 000  n   anh  1, chị      trả bà N    

121 698 624  n   T   ph  n tòa bà N   u c u anh  1, chị   trả  121 728 000  n  

c  ch nh  ệch 29 376  n , anh  1   n  ý t ếp t c trả cho bà N số t  n chu  n 

nh  n  qu  n s  d n   ất, nhà  à 121 728 000  n  và 10 000 000  n   à   á trị 

các tà  sản nh  bàn,  hế      h ện anh  1 còn  an  quản  ý theo b  n bản  e    t 

th    ịnh t   ch  n à  08/3/2017 của Tòa án thành phố      t thấ  s  th a thu n 

  ữa các    n  s   à t  n u ện và ph  h p n n       n    t    chấp nh n  

[5] T   ph  n tòa vị     d ện V ện      sát phát b  u ý k ến v  v ệc chấp 

hành pháp  u t của Th   phán chủ t a,       n    t    và nhữn  n     tha    a 

tố t n    u th c h ện   n  theo qu   ịnh của B   u t tố t n  d n s  và    n hị 

chấp nh n   u c u r t   t ph n   u c u kh   k ện, tha        u c u khán  cáo của 

bà N    n  nh n s  th a thu n   ữa bà N   n  th    à     d ện ủ  qu  n của anh T 

v   anh  1, chị   và Trun   ; anh  1 chị     n  ý trả cho bà N 

121 728 000  n  t  n chu  n nh  n  qu  n s  d n   ất, nhà và 10 000 000  n  

  á trị các tà  sản  à bàn,  hế       theo b  n bản  e    t th    ịnh n à  08/3/2017 

của Tòa án thành phố C    t    n hị của V ện k    sát  à ph  h p n n       n  

  t    chấp nh n   

[6] Do   nh ch  01 ph n   u c u kh   k ện và s a   t ph n bản án s  th   

nên bà N kh n  phả  chịu án ph  d n s  ph c th   theo qu   ịnh t   khoản 2    u 

148 B   u t Tố t n  d n s ,   n  th      u ch nh ph n án ph  s  th   cho t  n  

 n  v   n hĩa v  của các    n  s  theo qu   ịnh pháp  u t   

Vì các lẽ trên; 

QUYẾ   Ị  : 

  ăn c     u 256, 697, 698, 699 và 700 B   u t d n s  2005; khoản 2    u 

148, khoản 2    u 308 và    u 313 B   u t Tố t n  d n s ; N hị qu ết số 

326/2016/UBTVQ 14 n à  30 thán  12 nă  2016 của    ban Th  n  v  Quốc 

h   v    c thu,   ễn,   ả , thu, n p, quản  ý và s  d n  án ph ,  ệ ph  Tòa án  

-  hấp nh n   t ph n   u c u của bà N u ễn Thị Minh N. 

 ủ    nh ch    t ph n   u c u kh   k ện của bà N   u c u hủ  h p   n  chu  n 

nh  n  qu  n s  d n   ất   p n à  27/8/2015   ữa bà N, anh T và chị  , anh  1  ố  

v   th a  ất 115, t  bản    số 3 t a   c       Tr, thành phố C và bà trả     

150 000 000  n   
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-   a   t ph n bản án s  th  . 

  n  nh n s  t  n u ện th a thu n của bà N u ễn Thị   nh N, anh N u ễn 

 ữu T v   anh N u ễn Văn  1, chị N u ễn Thị      , N u ễn Trun   ; 

 nh N u ễn Văn  1, chị N u ễn Thị       trả cho bà N u ễn Thị   nh 

N, anh N u ễn  ữu T t  n chu  n nh  n  qu  n s  d n   ất, nhà 

121 728 000  n  và 10 000 000  n  t  n   á trị các tà  sản     01 tủ   nh, 01 

 á    nh, 04  hế c      b n  o   nh , 01 bàn dà     b n, 01     n  n ủ, 01 tủ 

ch n     theo b  n bản  e    t th    ịnh t   ch  n à  08/3/2017 của Tòa án thành 

phố C. 

 nh N u ễn Văn  1, chị N u ễn Thị          c s  d n  d ện t ch  ất 

76,5m
2
 thu c th a 115, t  bản    số 3 và s  hữu 01 căn nhà tr n  ất t a   c       

Tr, thành phố C; và các tà  sản     01 tủ   nh, 01  á    nh, 04  hế c      b n 

 o   nh , 01 bàn dà     b n, 01     n  n ủ, 01 tủ ch n      theo b  n bản  e    t 

th    ịnh t   ch  n à  08/3/2017 của Tòa án thành phố C.  

Tất cả nhà,  ất và v t d n  tà  sản tr n anh  1, chị    an  quản  ý  

    m sơ đ  v   iên   n   m   t thẩm định t i ch  ng y           của Tòa 

án th nh ph  C). 

   t  ngày bản án có hiệu l c pháp lu t, bên có quy n c    n yêu c u thi 

hành án, nếu bên có nghĩa v  ch m thi hành nghĩa v  của mình thì phải chịu lãi 

theo m c lãi suất ch   trả theo qu   ịnh t   khoản 2    u 468 B   u t d n s , 

t  ng  ng v i số t  n ch   trả t   th i      th  hành án cho  ến khi thi hành xong. 

 h  ph   e    t th    ịnh,  ịnh   á bà N t  n u ện n p  à 900 000  n , số 

t  n nà  bà N    n p và ch   on   

-  n ph  d n s  s  th  :  

Bà N phả  chịu 150 000  n  án ph  d n s  s  th   nh n     c tr  vào t  n 

t    n  án ph     n p theo b  n  a  số 08451 n à  08/5/2017 của  h  c c Th  hành 

án d n s  thành phố C. 

 nh N u ễn Văn  1, chị N u ễn Thị       phả  chịu 6 586 400  n  t   

 h  c c th  hành án d n s  thành phố C. 

-  n ph  d n s  ph c th  : Bà N u ễn Thị   nh N kh n  phả  chịu án ph  

d n s  ph c th  ; bà N    c nh n     5 500 000  n    150 000  n    

300 000  n  t  n t    n  án ph     n p theo các b  n  a  số 08058 n à  

04/11/2016, b  n  a  số 08451 n à  08/5/2017 và b  n  a  số 00143 n à  25/9/2017 

của  h  c c th  hành án d n s  thành phố C. 
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 ác ph n khác của bản án s  th   kh n  c  khán  cáo, khán  n hị c  h ệu 

  c k  t  n à  hết th   h n khán  cáo, khán  n hị  

Tron  tr  n  h p bản án, qu ết  ịnh    c th  hành theo qu   ịnh t      u 2 

 u t Th  hành án d n s  th  n        c th  hành án, n     phả  th  hành án c  

qu  n th a thu n th  hành án, qu  n   u c u th  hành án, t  n u ện th  hành án 

ho c bị c ỡn  chế th  hành án theo qu   ịnh t   các    u 6, 7, 7a, 7b và 9  u t Th  

hành án d n s , th   h ệu th  hành án d n s     c th c h ện theo qu   ịnh t      u 

30  u t th  hành án d n s    

Bản án ph c th   c  h ệu   c pháp  u t k  t  n à  tu  n án /   

                                                         
Nơi nhận: 
-  hòn    -KT TAN  T nh; 

- V  N  T nh; 

- TAND Tp. C; 

-  h  c c THADS Tp. C; 

-    ng s ; 

-   u: VT, HSVA, TDS. 

 

 

         M.  ỘI      XÉ  XỬ PHÚC THẨM 

           ẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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